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Câu 1: Điền vẹt / chó  

a.  .................... có cái mỏ khoằm. 

b. ................. có râu xồm xoàm. 

Câu 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. 

a. cao / Hươu / là / nhất / thế / con / vật / giới 

->.................................................................................................... 

b. ở quê / cây / có / nhà / mít / bà / to  

->.................................................................................................... 

Câu 3: Điền uy / uya và dấu thanh. 

kh............ áo                 h............ hiệu              l........... tre                     phéc mơ t.............. 

đêm kh..............            ng............ hiểm           thức kh.............             th........... thủ  

Câu 4:  

+ Tìm 2 từ có tiếng chứa vần iên: ............................................................................... 

+ Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ong: .............................................................................. 

Câu 5: Chọn từ hoàn thiện vào chỗ chấm (lúa , ngồi , nhớ , nhặt) 

a. Các bạn học sinh ...................... im lặng đọc bài. 

b. Sáng sớm, các cô cậu học trò lại ùa ra ..................... rác trên sân trường. 

c. Bố mẹ đang gặt .................... trên đồng ruộng. 

d. Ông bà về quê mất, bé Bi rất .......................ông bà. 

Câu 6: Sửa lại cho đúng chính tả. 

bánh gay / ................................               cặp xách / ……….................... 

tủ nệch / ...................................               mái tính / ................................. 

céo co / ....................................               bầu chời / ................................. 

Câu 7: Viết từ ngữ thích hợp ở dưới mỗi tranh. 

 

 

 

..............................          ...........................                ............................... 

 

   


